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DỰ THẢO
[bookmark: loai_1]QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy trình kỹ thuật cây trinh nữ hoàng cung trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Trồng trọt ngày 19 tháng 11 năm 2018;
Căn cứ Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về khuyến nông;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số… /TTr-SNN ngày… tháng… năm 2024.
QUYẾT ĐỊNH:
[bookmark: dieu_1]Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy trình kỹ thuật cây trinh nữ hoàng cung trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”.
[bookmark: dieu_2][bookmark: dieu_3]Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng      năm 2024. 
[bookmark: dieu_3_name]Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 
- Vụ Pháp chế - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- TTTU, TTHĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, CNN, KTN.
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QUY TRÌNH
Kỹ thuật cây trinh nữ hoàng cung trên địa bàn tỉnh đồng nai
(Kèm theo Quyết định …../2024/QĐ-UBND ngày….tháng….năm 2024… của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)
PHẦN I
QUY TRÌNH KỸ THUẬT
I. YÊU CẦU VỀ SINH THÁI 
1. Nhiệt độ
Trinh nữ hoàng cung (Crinum latifolium L.) là cây ưa ẩm, ưa sáng hoặc có thể chịu bóng một phần, sinh trưởng và phát triển tốt trong điều kiện khí hậu nóng và ẩm của vùng nhiệt đới, với nhiệt độ trung bình từ 22 – 27oC, lượng mưa trên 1.500 mm/năm.
2. Đất đai
Đất tơi xốp, nhiều mùn, thoáng khí và thoát nước tốt
II. GIỐNG
- Trinh nữ hoàng cung trồng bằng thân (căn hành hay thường gọi là củ) hoặc bằng hạt, tuy nhiên đa số là trồng bằng thân. Cây được tách ra khỏi cây mẹ và đã sinh trưởng độc lập gồm đầy đủ các bộ phận của một cây hoàn thiện đó là có rễ, thân, lá. Cây giống phải đạt chiều cao 20 cm trở lên, cây sạch bệnh (không có bệnh, sâu, mầm mống của sâu bệnh)
- Lượng giống: 40.000 cây/ha. 
- Trước khi trồng cần cắt bớt rễ của cây giống, làm như vậy thì khả năng tái sinh của rễ sẽ tốt hơn và cây sẽ tạo chồi nhánh nhanh, khỏe.  	
III. KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC
1. Thời vụ
Cây Trinh nữ hoàng cung có thể trồng bất kỳ thời gian nào trong năm, chỉ cần cung cấp đủ ẩm cho cây. Tuy nhiên, thời vụ thích hợp nhất cho cây là trồng vào vụ xuân (từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm).
2. Chuẩn bị đất
- Chọn đất: chọn nơi đất không bị úng ngập vào mùa mưa kể cả úng tiểu mãn. Đất tơi xốp, thoáng khí, màu mỡ. Tốt nhất là thịt nhẹ, cát pha, phù sa cổ, đất phải chủ động được hệ thống tưới và tiêu nước tốt, đủ ánh sáng.
- Làm đất: vạc bờ cuốc góc và làm sạch cỏ dại trước khi cày bừa. Cày sâu 20 cm đến 25 cm bừa nhỏ (theo kỹ thuật làm đất thông thường). Lên luống theo chiều thoát nước của đất vào mùa mưa: Vun luống còn 1.000 cm, rãnh 30 cm, chiều cao 15 cm đến 20 cm. Bỏ hốc cây cách cây 50 cm, hàng cách hàng 50 cm Nhặt sạch cỏ, xử lý vôi 1.000 kg/1 ha, đất được phơi khô 15 - 20 ngày, để cây sinh trưởng tốt và hạn chế sâu bệnh.
3. Chăm sóc
- Đảm bảo đủ nước tưới, tránh để khô hạn nhưng không úng ngập, thoát nước tốt sau tưới hoặc sau mưa.
- Nguồn nước tưới đảm bảo an toàn theo quy định. 
- Nên lắp đặt hệ thống tưới phun mưa để tiết kiệm nước. 
4. Cách trồng	
- Mật độ, khoảng cách trồng: khoảng cách trồng: 50 cm x 50 cm  (40.000 cây/ha).
- Cây trồng theo hốc đã được bón phân. Đảo đều phân và đất theo từng hốc, đặt thẳng cây giống vào chính giữa hốc đã được đào sẵn, lấp đất đều xung cho kín bề mặt của thân giả khoảng 01 cm, ém đất xung quanh củ cây giống để cây khỏi bị lay gốc và để đế củ tiếp giáp với đất sẽ chóng đâm rễ hơn. Trước khi trồng cần cắt bớt phần rễ của cây giống để kích thích việc ra rễ mới và cắt bỏ hết phần lá của cây giống chỉ chừa lại 1cm đến 2 cm, nhằm tránh sự mất nước tạo cho cây nhanh ra rễ mới..
5. Phân bón 
- Bón lót 40 tấn phân hữu cơ/ha, bón theo hốc 1 kg/hốc, 160 kg lân super.
- Bón thúc phân đạm sau khi trồng 45 ngày và bón kết hợp xới xáo sau mỗi lần thu hoạch dược liệu (4,5 lần /năm) 1 lần cách nhau 2 – 2,5 tháng. Tổng lượng phân urê là 160 kg.
- Sau 01 năm tiến hành bón lót phân hữu cơ xung quanh gốc với khối lượng 0,5 kg/1 hốc
6. Chăm sóc
- Sau khi trồng tưới nước đủ ẩm, làm cỏ thường xuyên, không để ngập úng.
- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để cung cấp đủ ẩm cho cây và phát hiện sâu bệnh sớm để kịp thời xử lý. Cần định kỳ làm cỏ sạch ruộng, kết hợp xới xáo và bón phân thúc cho cây sau mỗi lần thu hái. Sau 15 ngày kể từ khi trồng cây con, ẩm độ đất trồng phải luôn luôn đảm bảo từ 75 – 80%. Sau thời gian trên, độ ẩm đất có thể thấp hơn (khoảng 60 – 65%). Thường xuyên thăm kiểm tra ruộng trồng, nếu phát hiện có cây con bị chết cần giặm lại cây mới để đảm bảo mật độ, khoảng cách trồng.
IV. PHÒNG CHỐNG SÂU BỆNH CHÍNH
Ưu tiên áp dụng Quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) để phòng chống sinh vật gây hại
1. Sâu ăn lá (Brythys crini)
- Tập quán sinh sống và cách gây hại
Gây hại từ tháng 3 -5 hàng năm (đây là thời kỳ giao mùa, chuyển từ mùa khô sang mùa mưa), cao điểm tập trung phá hại của sâu vào những tháng giữa mùa hè nắng nóng xen với mưa lớn.
- Biện pháp phòng chống
+ Thu dọn tàn dư cây trồng sau vụ thu hoạch.
+ Áp dụng các biện pháp IPHM.
+ Bắt tay với sâu tuổi lớn.
+ Sử dụng bẫy côn trùng.
2. Bệnh đốm cháy lá (Pestalotia sp)
- Triệu chứng: Bệnh hại trên lá và cuống hoa, vết bệnh lúc đầu hình tròn hoặc bầu dục, sau đó lá kéo chỉ vàng, ngọn khô trắng. Bệnh nặng làm lá ngã rủ, cây hẹ xơ xác, sinh trưởng kém, giảm năng suất. 
- Biện pháp phòng chống: thu dọn tàn dư cây trồng sau vụ thu hoạch. Khi bệnh mới chớm xuất hiện trên sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục theo quy định.
V. THU HOẠCH 
- Sau khi trồng được 3-6 tháng (tùy theo tuổi của củ cây con trồng) cây trinh nữ hoàng cung có thể cho thu hoạch lứa đầu tiên. Cây đủ tiêu chuẩn là trồng được 1 năm trở đi, thường khi cây có 6 -8 lá thật, kích thước lá dài 50 – 70 cm, rộng 10 – 12 cm, lá dày ta nên thu hoạch. Khi thu, để lại 2 – 3 lá ngọn. Khi cây đã được 1 năm tuổi trở đi, tùy thuộc điều kiện khí hậu thời tiết, chế độ chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh có thể thu hoạch lá 1 – 1,5 tháng/lần.
[bookmark: _GoBack][bookmark: chuong_6]- Chọn ngày nắng, cắt những lá bánh tẻ rửa sạch phơi khô, phần gân lá dày và mọng nước phơi rất lâu khô do vậy lá cần được cắt đôi theo chiều ngang, phần cuống lá phơi riêng để dược liệu khô đồng đều, muốn cho dược liệu có màu xanh và mùi thơm. Lá tươi mới cắt về cần được rửa sạch, sau đó phơi dưới nắng to hoặc sấy ở nhiệt độ 40-500C, khi lá gần khô phơi nắng vừa phải, nhiệt độ 30-400C
